
Phụ lục 1
                                        HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN KỲ ĐẾN THÁNG 6/2026
(Kèm theo Báo cáo số: 240/BC-UBND ngày 07/7/2026 của UBND xã Sơn Kỳ)

TT Nhóm ngành nghề
Doanh
thu (tỷ
đồng)

Thu nhập
bình
quân
(triệu

đồng/ lđ
/tháng)

Tổng số lao động thuộc ngành
nghề nông thôn (người)

Tổng số cơ sở SXKD ngành nghề
nông thôn

Tổng số
lao

động

Trong đó

Doanh
nghiệp HTX Tổ hợp

tác Hộ
Lao
động

thường
xuyên

Lao động
thời vụ

1 Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Xử lý,  chế  biến  nguyên  vật  liệu  phục  vụ  sản
xuất ngành nghề nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh,
dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sản xuất muối 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư
nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Phụ lục 2

                          KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD TRONG LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ
TRUYỀN THỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN KỲ ĐẾN THÁNG 6/2026

(Kèm theo Bóa cáo số: 240/BC-UBND ngày 07/7/2026 của UBND xã Sơn Kỳ)

TT Tên làng nghề, làng nghề truyền
thống, nghề truyền thống

Doanh
thu
(tỷ

đồng)

Thu
nhập
bình
quân
(triệu

đồng/ lđ
/tháng)

Tổng số lao động trong làng
nghề (người)

Nghệ nhân/ Thợ giỏi được
công nhận(1)

Tổng số cơ sở SXKD
trong làng nghề Thuộc

nhóm
ngành

nào (1, 2,
3, 4, 5, 6,
7 của phụ

lục 1)

Tổng số
lao động

Trong đó

NNND
cấp TW

NNƯT
cấp TW

Nghệ
nhân
cấp
tỉnh

Thợ
giỏi cấp

tỉnh

Doanh
nghiệp HTX

Tổ
hợp
tác

HộLao động
thường
xuyên

Lao động
thời vụ

1 Làng nghề ….
Làng nghề ….

2 Làng nghề truyền thống …

Làng nghề truyền thống …

3 Nghề truyền thống …..
Nghề truyền thống …..
Nghề truyền thống …..

Cộng

Lưu ý:  (1) Nghệ nhân,thợ giỏi do cơ quan quản lý nhà nước phong tặng
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